
Dự án tài tập toán 9. Chương 1. Căn bậc hai - căn bậc ba

Căn bậc hai

Định nghĩa 1. 

1. Căn bậc hai của số thực  là số  sao cho . 

- Mỗi số dương a đều có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau, số dương kí hiệu là  còn số âm kí 

hiệu là . 

- Số có đúng một căn bậc hai chính là số , ta viết . 
- Số âm không có căn bậc hai. 

2. Với mỗi số dương , số  được gọi là căn bậc hai số học của . 
! Chú ý 1

- Số  cũng được gọi là căn bậc hai số học của . 

-  xác định khi và chỉ khi . 

Định lí 1. Với hai số  không âm ta có 

 Ví dụ 1.  Tính căn bậc hai của các số sau

1. 3. 

2. 4. 

Lời giải
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Bài 1
12

Tóm tắt lý thuyết

Các dạng toán

BÀI TẬP MẪU 

Phương pháp giải: Sử dụng định nghĩa hoặc máy tính cầm tay. 

D ng 1ạ  . Tìm căn bậc hai hoặc căn bậc hai số học của một số

Chương
      1

CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA
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Ta có

1. Căn bậc hai của số  là  vì . 

2. Căn bậc hai của số  là  vì . 

3. Căn bậc hai của số  là  vì .

4. Căn bậc hai của số  là  vì . 
Chú ý 2. Học sinh có thể sử dụng máy tính cầm tay để kiểm tra kết quả. 

 Ví dụ 2. Tính căn bậc hai số học của các số sau

1. 3. 

2. 4. 

Lời giải

Ta có

1. vì . 3.  vì .

2.  vì . 4. vì .
3. Học sinh có thể sử dụng máy tính cầm tay để kiểm tra kết quả. 

 Ví dụ 3. Tính tổng 

Lời giải

Ta có 
Học sinh có thể sử dụng máy tính cầm tay để kiểm tra kết quả. 

2

Ta thường sử dụng tính chất cơ bản của bất đẳng thức, cụ thể:

-  Nếu  thì . 

-  Nếu  thì . 

-  Nếu  thì . 

-  Nếu  thì . 

- Với hai số  không âm ta có 

Dạng 2. So sánh các căn bậc hai
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 Ví dụ 1. So sánh các số sau:

1. và . 3.  và 

2.  và . 4.  và .
.

Lời giải

1. Ta có  hay . 

2. Ta có 

Như vậy 

3. Ta có 

Như vậy 

4. Ta có 

 Ví dụ 2. Cho . Chứng minh rằng

1. Nếu  thì . 2. Nếu  thì .

Lời giải

1. Ta có tính chất, nếu thì , do đó từ giả thiết . 

Nhân cả hai vế với  ta được . 

2. Tương tự như trên ta có . 

Nhân cả hai vế với ta được . 
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BÀI TẬP MẪU 

Phương pháp giải: Thường biến đổi biểu thức về dạng .   

- Nếu thì  vô nghiệm. 

- Nếu thì  

- Nếu thì . 
Chú ý 5. Nếu không biến đổi tương đương được các phương trình thì có thể dùng phép biến đổi 
suy ra sau đó phải thử lại. 

 Dạng 3. Tìm 
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  Ví dụ 1. Tìm  thỏa mãn:

1. 2. .

Lời giải

1. Vì và  nên không tồn tại  thỏa mãn. 
2. Điều kiện . 

Khi đó   (thỏa mãn điều kiện). 
Vậy . 

 Ví dụ 2. Tìm  thỏa mãn

1. . 2. .

Lời giải

1. Ta có . Khi đó

Vậy  hoặc . 

2. Điều kiện (luôn đúng). Ta có

Vì  còn  nên không tồn tại  thỏa mãn. 

 Bài 1. Tìm căn bậc hai số học và căn bậc hai của các số sau: 

1. . 3. . 

2. . 4. . 

Lời giải

1. Vì nên căn bậc hai số học của là  và căn bậc hai của  là . 

2. Vì nên căn bậc hai số học của  là  và căn bậc hai của  là . 

3. Vì nên căn bậc hai số học của  là  và căn bậc hai của  là .

4. Vì nên căn bậc hai số học của  là  và căn bậc hai của là . 
 Bài 2. Rút gọn biểu thức:

1. 3. 

2. 4. 

Lời giải

4

BÀI TẬP MẪU 

Luyện tập
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1.  

2.  

3.  

4.  
 Bài 3. So sánh các số sau:

1.  và . 3. và . 

2.  và . 4.  và  . 

Lời giải

1. Ta có . Mà  nên . 

2. Ta có . Mà  nên . 

3. Ta có  và . Mà  nên 

4. Ta có  và . Mà  nên . 
 Bài 4. Tìm số thực  thỏa mãn: 

1. 4. . 

2. . 5. . 

3. . 6. . 

Lời giải

1. Điều kiện xác định  (vô lí). 
Vậy không tồn tại  thỏa mãn đề bài. 

2. Điều kiện xác định  (luôn đúng). 
Ta có 

 (vô lí vì  với mọi ). 
Vậy không tồn tại  thỏa mãn đề bài. 

3. Điều kiện xác định .

Ta có  (thỏa mãn điều kiện). 

Vậy 

4. Điều kiện xác định .

Ta có  (thỏa mãn điều kiện). 

Vậy . 

5. Điều kiện xác định 

Ta có (thỏa mãn điều kiện). 
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Vậy . 

6. Điều kiện xác định 

Ta có 
(thỏa mãn điều kiện). 
Vậy .

 Bài 5. (*) Chứng minh rằng  là một số vô tỉ. 

Lời giải

Giả sử  là số hữu tỉ. Suy ra , trong đó  và phân số  là phân số tối giản. 

Khi đó  

Do  nên    

Thay vào  suy ra . 

Do đó  cùng chia hết cho  nên phân số  không tối giản, điều này mâu thuẫn với giả sử 
ở trên.

Vậy  là số vô tỉ. 

 Bài 6.  (*) Chứng minh rằng  là một số vô tỉ. 

Lời giải

Giả sử  là số hữu tỉ. Suy ra , trong đó  và phân số  là phân số tối giản. 

Khi đó  

Do  nên    

Thay vào  suy ra . 

Do đó  cùng chia hết cho  nên phân số  không tối giản, điều này mâu thuẫn với giả sử 

ở trên.Vậy  là số vô tỉ. 

Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức 
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Bài 2

Tóm tắt lý thuyết
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Chú ý 6. Cần phân biệt  với . Khi viết  thì có thể là số âm. Khi viết  thì 
 phải là số không âm.

2. Điều kiện xác định (hay có nghĩa) của  là .

3. Cách giải các bất phương trình dạng  và  với như sau

 Ví dụ 1. Tìm  để căn thức  có nghĩa.

Lời giải

 có nghĩa khi .

 Ví dụ 2. Tìm  để căn thức có nghĩa.

Lời giải

 có nghĩa  có nghĩa 

 Ví dụ 3. Với giá trị nào của  thì biểu thức có nghĩa?

7

Các dạng toán BÀI TẬP MẪU 

BÀI TẬP MẪU 

Phương pháp giải

*  có nghĩa khi . 

*  có nghĩa khi . 
Kiến thức bổ sung: Chú ý rằng với  là số dương ta luôn có:

Dạng 4. Tìm điều kiện để  xác định 
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Lời giải

có nghĩa 

 Ví dụ 4. Tìm các giá trị của  để biểu thức  có nghĩa.

Lời giải

  có nghĩa . 

 Ví dụ 5. Có bao nhiêu giá trị nguyên của  để biểu thức  có nghĩa?

Lời giải

có nghĩa khi 

Vì  nên 
Vậy có  giá trị nguyên của  để biểu thức  có nghĩa. 

 

 Ví dụ 1. Rút gọn các biểu thức sau

1. . 2. .

Lời giải

1.  

2.  

 Ví dụ 2. Rút gọn các biểu thức sau

8

BÀI TẬP MẪU 

BÀI TẬP MẪU 

Đưa biểu thức dưới căn về dạng bình phương. 

! Điều kiện xác định của  là . 

Dạng 5. Rút gọn biểu thức dạng 
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1.  với                                               2.  với .

 Lời giải

1. .

2. .

Do  nên . Suy ra .

 Ví dụ 3. Rút gọn các biểu thức sau:

1. .                                                            2.  với .

 Lời giải

1. .

Trường hợp 1:  hoặc  ta có:  

Trường hợp 2:  ta có:  

2. Vì  nên .

 Bài 1. Với giá trị nào của  thì các căn thức sau có nghĩa

1. . 2.  3.  4.  

 Lời giải

1.  có nghĩa .

2.  có nghĩa .

3.  có nghĩa .

4.  có nghĩa  

 Bài 2. Với giá trị nào của  thì các căn thức sau có nghĩa

1. .       2. .     3.                4.  .

 Lời giải
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1.  có nghĩa .

2.  có nghĩa .

3.  có nghĩa .

4.  có nghĩa .

 Bài 3. (*) Với giá trị nào của  thì các căn thức sau có nghĩa

1.                     2. .

 Lời giải

1.  có nghĩa 

2.  có nghĩa 

 Bài 4. Rút gọn các biểu thức sau

1. .

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 Lời giải

1. .
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2. .

3. .

4. .

5. 

= 0.

6. 

 

.

 

 Bài 5. Cho các biểu thức:

1. Rút gọn  
2. Tìm  để 

 Lời giải

1. 

2. .
Để  thì 

 

(vì  với mọi ). 
 Bài 6. Rút gọn các biểu thức sau

1. .  2. .

 Lời giải

1. 

2. 
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.
 Bài 7. Rút gọn các biểu thức sau

1.          2. 

 Lời giải

1.  

.
  

2. 
 Bài 8. Rút gọn các biểu thức sau:

1. với                           2.  với 

 Lời giải

1. 

Do  nên  Suy ra .

2. .
Do  nên . Suy ra .
 Bài 9. Tính:

1.                          2. .

 Lời giải

1. 

2. 

 
.
  Bài 10. Giải phương trình

1. .                                                     2. .

 Lời giải
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1. .

2. 
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Liên hệ giữa phép nhân và phép khai 
phương

Định lí 2. Với hai số  và  không âm, ta có 

Hệ quả 1. Muốn khai phương một tích của các số không âm, ta có thể khai phương thừa số rồi 
nhân các kết quả với nhau.

Hệ quả 2. Muốn nhân các căn bậc hai của các số không âm, ta có thể nhân các số dưới dấu căn 
với nhau rồi khai phương kết quả đó.

Hệ quả 3. Với hai biểu thức  và  không âm, ta có . Đặc biệt, với biểu thức  

không âm, ta có .

 Ví dụ 1. Tính

1. ;                                                                                  3. 

2. ;                                                                                4. .

 Lời giải.

1. 

2. .
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Bài 3

Tóm tắt lý thuyết

Các dạng toán

Phương pháp giải

Áp dụng định lý: Với hai số  và  không âm,  ta có .

Định lý trên có thể mở rộng cho tích của nhiều số không âm như sau:

Với và các số , , ...,  không âm, ta có .

 Dạng 6. Khai phương một tích

BÀI TẬP MẪU 
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3. .

4. .

 Ví dụ 2.

1. Cho  và  là các số âm. Chứng minh rằng 

2. Áp dụng tính .

 Lời giải

1. Ta có  (vì  âm nên  có nghĩa)

2. 

 Ví dụ 1. Tính

1. ;                                                                        3. ;

2. ;                                                                          4. ;

 Lời giải.

1. 

2. .

3. .

4. .
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BÀI TẬP MẪU 

 Phương pháp giải

Áp dụng quy tắc: Muốn nhân các căn bậc hai của các số không âm, ta có thể nhân các số dưới  
dấu căn với nhau rồi khai phương kết quả đó.

 Dạng 7. Nhân các căn bậc hai

Phương pháp giải

Kết hợp các hằng đẳng thức đáng nhớ và các quy tắc khai phương và nhân các căn thức bậc 
hai

 Dạng 8. Rút gọn, tính giá trị biểu thức
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 Ví dụ 1. Tính

1. ;                                                               4. 

2. ;                                           5. 

3. ;                                                                  6. 

 Lời giải.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

        

6.  

  

 Ví dụ 2. Rút gọn các biểu thức

1.  với ;

2.  với ;

3.  với 
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BÀI TẬP MẪU 
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4.  với 

 Lời giải

1.  (vì )

2.  (vì )

3.  (vì )

4.  (vì )

 Lời giải..

1. Với  ta có: 

                                        

  

                                              
2. Với  ta có:

                                              

3. Với  ta có: 
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Phương pháp giải

Kết hợp các hằng đẳng thức đáng nhớ và các quy tắc khai phương và nhân các căn bậc hai.

 Dạng 9. Phân tích các biểu thức chứa căn thành nhân tử.

BÀI TẬP MẪU 

 Ví dụ 1. Phân tích các biểu thức sau  thành  nhân tử.

1.  với 

2.  vơi ;

3.  với .
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 Ví dụ 1. Giải các phương trình sau.

1.                                         3.  

2.                                        4. 

 Lời giải

1. 

2. .

3. .

4. .
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 Phương pháp giải

 Xác định điều kiện phương  trình. 
 Dùng các hằng đẳng thức và tính chất của dấu giá trị tuyệt đối.
 Phân tích đa thức thành  nhân tử.

Một số công thức cần lưu ý.

                 hoặc 

0A

A B


 

2 2A B A B  

 hoaëc 00A B
A B

A B

   


 0

 

B
A B

A B hoaëc A B

 
  

 

2

0B
A B

A B


  

  A B A B hoaëc A B   

0
0

0

A
A B

B


    

0
0

0

A
A B

B


    

BÀI TẬP MẪU 

 Dạng 10. Giải phương trình.
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 Bài 1.  Rút gọn các biểu thức sau

1. 4. ;

2. 5. 

3. ; 6. 

7. ; 8.

 Lời giải

1. 

2. 

3. .
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Luyện tập
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8. 

.
 Bài 2. Rút gọn các biểu thức sau:

1.                     3. .

2. 
                

4. .

 Lời giải

1. .

2. .

3. .

4.    

 Với  thì .

 Với  thì .

 Bài 3. Giải các phương trình sau:

1.                                    3. 

2.                                  4. 

 Lời giải
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Dự án tài tập toán 9. Chương 1. Căn bậc hai - căn bậc ba

1. 

2. 

3. 

4. 
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Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

  Định lí 3.  Với   thì .

 Lời giải

1.  có .
2. Ta có

.

 Lời giải

1. Ta sử dụng quy tắc nhân hai căn bậc hai rồi biến đổi tiếp

.      

 
2. Ta biến đổi
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Quy tắc:  Muốn khai phương một thương  

A

B  của hai  biểu thức 0, 0A B  ,  ta  có thể khai 

phương lần lượt biểu thức bị chia A  và biểu thức chia B . Sau đó lấy kết quả thứ nhất chia cho 
kết quả thứ hai.  

Bài 4

Tóm tắt lý thuyết

Các dạng toán

BÀI TẬP MẪU 

 Dạng 11. Khai phương một thương
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.

 Ví dụ 1. Thực hiện phép tính:

1.                                  3. .

2. 

 Lời giải

1. Ta có: .

2. Ta có: .

3. .

 Ví dụ 1. Rút gọn các biểu thức sau:
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Phương pháp giải: 

Quy tắc chia hai căn thức bậc hai: Muốn chia căn bậc hai của biểu thức không âm A  cho căn bậc 

hai của số dương B , ta có thể chia biểu thức A  cho biểu thức B rồi lấy căn bậc hai của thương 
đó.

Ta sử dụng tính chất:

Với 0a  và 0b   thì ta có 

a a

b b


.

     Chú ý khi giải bài dạng này phải xét trong điều kiện có nghĩa của biểu thức chứa căn. 

BÀI TẬP MẪU 

BÀI TẬP MẪU 

BÀI TẬP MẪU 

 Dạng 12. Chia các căn bậc hai

 Dạng 13. Rút gọn, tính giá trị biểu thức



Dự án tài tập toán 9. Chương 1. Căn bậc hai - căn bậc ba

1.  với ;                                             2.  với .

 Lời giải

1. Vì  và  nên ta có  

2. Vì  và  nên ta có

(Vì )

 Ví dụ 2. Rút gọn các biểu thức sau:

1.  với ;                                      2.  với .

 Lời giải

1. Với  ta có

 (Vì ).

2. Với  ta có

 (Vì ).

 Ví dụ 3. Rút gọn biểu thức với điều kiện đã cho và tính giá trị của nó :

1. với  tính giá trị tại .

2. với ; tính giá trị tại .

 Lời giải

1. Với ta có 
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Dự án tài tập toán 9. Chương 1. Căn bậc hai - căn bậc ba

Thay  vào biểu thức ta có

.

2. Với  ta có 

Thay  vào biểu thức ta có

.

 Ví dụ 1. Tìm thỏa mãn điều kiện:

1. 
                                                  

2. 

 Lời giải

1. Điều kiện là  Vì  với mọi  nên điều kiện là  

hay  nghĩa  là . Khi đó ta có

Ta xét hai trường hợp:

TH1:  hay ;
TH2:  hay .

Đối chiếu điều kiện ta nhận  và 
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BÀI TẬP MẪU 

 Tìm điều kiện của biểu thức có mặt trong phương trình.
 Thu gọn trong điều kiện của biến sau đó giải phương trình.

        Chú ý khi giải bài dạng này phải xét điều kiện có nghĩa của biểu thức chứa căn và cuối  
cùng phải đối chiếu nghiệm tìm được với điều kiện.

 Dạng 14. Giải phương trình



Dự án tài tập toán 9. Chương 1. Căn bậc hai - căn bậc ba

2. Điều kiện là  và . Vì  nên điều kiện sẽ là  và 

.Từ đó suy ra điều kiện là . Khi đó ta có 

Sử dụng định nghĩa của căn bậc hai số học ta có: .

Đối chiếu điều kiện ta loại . Vậy không có giá trị  thỏa mãn đề bài. 

 Ví dụ 2. Tìm  thỏa mãn điều kiện:

1. 
                                             2. .

 Lời giải

1. Điều kiện  nghĩa là thỏa mãn một trong hai trường hợp sau: 

TH1. 
 và , ta tìm được  .

 
TH1.

 
 và , ta tìm được . 

 
Khi đó ta có

Đối chiếu điều kiện ta thấy  thỏa mãn. 
2. Điều kiện là và ; suy ra là điều kiện. Khi đó:

 

Đối chiếu điều kiện ta loại . Vậy không có giá trị  thỏa mãn đề bài. 

3. Luyện tập:

 Bài 1. Áp dụng quy tắc khai phương một thương, hãy tính:

1. ;                   2. 
                  

 3. 
                      

 4. .

 Lời giải
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Dự án tài tập toán 9. Chương 1. Căn bậc hai - căn bậc ba

1. .                                       3. .

2. .                                      4. .

 Bài 2. Áp dụng quy tắc chia hai căn bậc hai, hãy tính:

 Lời giải

1.
 

.

2. .

3. .

4. 
.

 Bài 3. Rút gọn các biểu thức sau:

1.                 2. 
         

 3. .

 Lời giải

1. .

2. .

3.

 Bài 4. Rút gọn các biểu thức sau:

1.                   2. 

          

3. 

 Lời giải

1. .
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Dự án tài tập toán 9. Chương 1. Căn bậc hai - căn bậc ba

2.  (với ). 

3.  (với ).

 Bài 5. Rút gọn các biểu thức sau:

                  

 Lời giải

1. Với  ta có

 .

2. Với ta có

 
 Bài 6. Giải các phương trình sau:

1. 
                                         Lời giải

1. Điều kiện  Khi đó phương trình tương đương với

 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy phương trình có nghiệm . 

2. Điều kiện

 

Khi đó phương trình tương đương với
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Dự án tài tập toán 9. Chương 1. Căn bậc hai - căn bậc ba

 hoặc  

 (thỏa mãn điều kiện) hoặc 

Phương trình  tương đương với

 ( thỏa mãn điều kiện).

Vậy nghiệm phương trình là . 

 Bài 7. Chứng minh các bất đẳng thức sau:

1. , với                             2. , với 

 Lời giải

1. Ta có 

Mà:

, với 
2. Ta có
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Dự án tài tập toán 9. Chương 1. Căn bậc hai - căn bậc ba

Mà:

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

 Bài 8. Cho với . Khẳng định nào sau đây đúng? 

(A) . (B) (C) . (D) 

 Lời giải

Ta có: nên  và  do đó 

Chọn đáp án (C).

 Bài 9. Điều kiện để  là 

(A) . (B) (C) . (D) 

 Lời giải

Để xảy ra đẳng thức thì điều kiện là 

.

Chọn đáp án (B).

 Bài 10. Cho với  là các số nguyên dương. Khi đó bằng ?  

(A)  (B) (C) (D) 

 Lời giải
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Dự án tài tập toán 9. Chương 1. Căn bậc hai - căn bậc ba

Ta có:

Do đó   và  

Chọn đáp án (A)
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Dự án tài tập toán 9. Chương 1. Căn bậc hai - căn bậc ba

Biến đổi đơn giản biểu thức chứa
căn thức  bậc hai

1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn

Với  ta có  

2. Đưa thừa số vào trong dấu căn

Với  ta có
3. Khử mẫu của biểu thức lấy căn 

Với  mà ta có   
4. Trục căn thức ở mẫu

 Với  ta có   

 Với  ta có

; 

 Với  ta có  

;
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Phương pháp giải: Cách đưa thừa số 
2A ra ngoài dấu căn:

2 neáu

neáu

0
vôùi 0

0

A B A
A B A B B

A B A

   
 

Bài 5

Tóm tắt lý thuyết

Các dạng toán

 Dạng 15. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn



Dự án tài tập toán 9. Chương 1. Căn bậc hai - căn bậc ba

                         

 Ví dụ 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn:

1.  với ;                                                                    2.     với ;

 Lời giải

a)  Vì   nên   

b) Vì và  nên 

 Ví dụ 2. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn:

a) với                                                                  b) với .

 Lời giải

a)

b)

 Ví dụ 3. Rút gọn các biểu thức sau:

a)  với

b) với .

 Lời giải

a) Vì nên ta có

b) Vì  nên  .Do đó 

34

BÀI TẬP MẪU 



Dự án tài tập toán 9. Chương 1. Căn bậc hai - căn bậc ba

            

 Ví dụ 1. Đưa thừa số vào trong dấu căn:

a)  với ;                                                           b) với .

 Lời giải

a) Vì  nên  =  

b) Vì nên 

 Ví dụ 2. Đưa thừa số vào trong dấu căn:

a)   với ;                                                       b)  với 

 Lời giải

a) Vì nên                                     

b) Vì nên 
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Phương pháp giải: Cách đưa thừa số vào trong dấu căn:

2

2

neáu

neáu

0

0.

A B A
A B

A B A

 
 

Phương pháp giải: Vận dụng công thức 
 0; 0

A AB
AB B

B B
  

. Cụ thể gồm các bước sau:

 Biến  đổi  mẫu  thành  bình  phương  của  một  số  hoặc  một  biểu  thức  (nếu  cần);
 Khai phơng mẫu và đưa ra ngoài dấu căn.

BÀI TẬP MẪU 

 Dạng 16. Đưa thừa số vào trong dấu căn



Dự án tài tập toán 9. Chương 1. Căn bậc hai - căn bậc ba

          

 Ví dụ 1. Khử mẫu của biểu thức lấy căn

1. 3. 

2. với 4. với 

 Lời giải

1.

2.

3.

4.

Trong câu d) ta có cách xử lý bài toán đơn giản hơn 

 Ví dụ 2. Khử mẫu của biểu thức lấy căn

1.  với 2. , với   hoặc 

 Lời giải

1

2   

 Ví dụ 3. Khử mẫu của biểu thức lấy căn

1.  với 3. với 
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Phương pháp giải: Vận dụng công thức 
 0; 0

A AB
AB B

B B
  

. Cụ thể gồm các bước sau:

 Biến  đổi  mẫu  thành  bình  phương  của  một  số  hoặc  một  biểu  thức  (nếu  cần);
 Khai phơng mẫu và đưa ra ngoài dấu căn.

BÀI TẬP MẪU 



Dự án tài tập toán 9. Chương 1. Căn bậc hai - căn bậc ba

2. với  4. với 

 Lời giải

1.     

 2. .

3.                

4.    .

 Ví dụ 1. Trục căn thức ở mẫu của các phân thức sau

1. ;

2. ;

3.

4.

 Lời giải

1.
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 Dạng 18. Trục căn thức ở mẫu

Phương pháp giải: 
Để trục căn thức ở mẫu ta lựa chọn một trong hai cách sau:

Cách 1: Phân tích tử và mẫu ra thừa số chung chứa căn rồi rút gọn thừa số đó.

Cách  2: Nhân tử và mẫu với thừa số thích hợp để làm mất căn thức ở mẫu. Có các dạng cơ 
bản sau: 

1. 
( 0)

A A B
B

BB
= >

          

2. 

1
   

A B

A BA B


=

-± với  0; 0;A B A B> > ¹



Dự án tài tập toán 9. Chương 1. Căn bậc hai - căn bậc ba

2.

3.

4.

 Ví dụ 2. Trục căn thức ở mẫu của các phân thức sau, với các biểu thức đều có nghĩa.

1.

2.

3.

4.  

 Lời giải

1.

2.     

3.       

4.

 Ví dụ 3. Trục căn thức ở mẫu của các phân thức sau

1.  ; 2.

 Lời giải   

1.  
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Dự án tài tập toán 9. Chương 1. Căn bậc hai - căn bậc ba

2.

              

 Bài 1. Rút gọn các biểu thức

a) ;

b) .

 Lời giải

a) Vì

          nên .

b)  Vì  

               nên .

     Bài 2. So sánh các cặp số dưới đây:

a)  và ;

b)  và .

 Lời giải

a) Ta có  và .

Mà  nên .
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Luyện tập



Dự án tài tập toán 9. Chương 1. Căn bậc hai - căn bậc ba

b) Ta có  và .

Mà  nên .

 Bài 3. Tìm số bé hơn trong các cặp số sau:

a)   và 

b)  và 

 Lời giải

a) Ta có  và .

Mà  nên số bé hơn là .

b) Ta có  và .

Mà  nên số bé hơn là .

 Bài 4. Sắp xếp các cặp số sau theo thứ tự tăng dần:

a)  và .

b)  và .

 Lời giải

a) Ta có:

             Do   nên .

b)  Ta có

 

              Do  nên .

    Bài 5. Sắp xếp các cặp số sau theo thứ tự giảm dần:
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Dự án tài tập toán 9. Chương 1. Căn bậc hai - căn bậc ba

a)  và .

b)  và .

 Lời giải

  a) Ta có

       Do   nên .
   b) Ta có

        Do  nên 

      Bài 6. Giải phương trình:

                                                             (1)

 Lời giải

        Điều kiện .

41



Dự án tài tập toán 9. Chương 1. Căn bậc hai - căn bậc ba

         Vậy phương trình (1) có nghiệm là .
     Bài 7.  Giải phương trình:

                                                 (2)

 Lời giải

       Cách 1. Điều kiện .

      Vậy phương trình (2) có nghiệm là .

       Cách 2. Điều kiện .

      Vậy phương trình (2) có nghiệm là 

 Bài 8. Cho biểu thức:

             Tính giá trị của M tại .

 Lời giải
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Dự án tài tập toán 9. Chương 1. Căn bậc hai - căn bậc ba

       Từ  suy ra  Do đó

 Bài 9. Khử mẫu của các biểu thức sau

1. ; 2.  .

 Lời giải

1. ;

2. ;

 Bài 10. Trục căn thức các biểu thức sau

1. ; 2.  .

 Lời giải

;

2. 

 Bài 11. Trục căn thức biểu thức 

Lời giải
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Dự án tài tập toán 9. Chương 1. Căn bậc hai - căn bậc ba

 Bài 12. Cho Tính 

Lời giải

Ta có 

Khi đó 

 Bài 13. Tính

Lời giải

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

 Bài 14. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn của biểu thức  với , ta được

(A) . (B) . (C) . (D) .
Lời giải

Với  thì 
Chọn đáp án (C).

 Bài 15. Đưa thừa số vào trong dấu căn của biểu thức  với  ta được

(A) . (B) . (C) . (D) .
Lời giải

Vì  nên .
Chọn đáp án (C)
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Dự án tài tập toán 9. Chương 1. Căn bậc hai - căn bậc ba

 Bài 16. Khử mẫu của biểu thức  ta được

(A) . (B) . (C) . (D) .

Lời giải

.
Chọn đáp án (B)

 Bài 17. Trục căn thức của biểu thức ,  ta được

(A) . (B) . (C) . (D) .

Lời giải

.
Chọn đáp án (C)

 Bài 18. Trục căn thức ở mẫu của biểu thức  ta được

(A) . (B) . (C) . (D) .
Lời giải

.
Chọn đáp án (A)
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Dự án tài tập toán 9. Chương 1. Căn bậc hai - căn bậc ba

Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

1. Tính chất về phân số (Phân thức)

.

2. Các hằng đẳng thức đáng nhớ cơ bản thường được sử dụng





 .





 .

 .

3. Các phép biến đổi căn thức cơ bản

Nếu .

Để  có nghĩa thì .







 ( )

 (với  và ).

 (với  và )

  (với  và )

 (với ).

 (với  và ).

 (với  và ).
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Bài 6

Tóm tắt lý thuyết



Dự án tài tập toán 9. Chương 1. Căn bậc hai - căn bậc ba

 Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử: Bằng cách phân tích thành nhân tử ta có thể rút 
gọn nhân tử chung ở cả tử và mẫu của một phân thức.

 Các tính chất cơ bản của một phân thức. Sử dụng các tính chất này ta có thể nhân với biểu thức liên  

hợp của tử (hoặc mẫu) của một phân thức, giản ước cho một số hạng khác , đổi dấu phân thức,… 
đưa phân thức về dạng rút gọn.

 Ví dụ 1.Rút gọn các biểu thức sau.

1. .

2. .

3. .

4. .

Lời giải

1.

2.

3. .

4.

.
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Các dạng toán

BÀI TẬP MẪU 

Phương pháp giải

 Để rút gọn biểu thức có chứa căn thức bậc hai, ta cần biết vận dụng thích hợp các phép tính  
và các phép biến đổi đã biết.

 Rút gọn biểu thức được áp dụng trong nhiều bài toán về biểu thức có chứa các căn thức bậc  

Dạng 19. Rút gọn biểu thức không chứa biến



Dự án tài tập toán 9. Chương 1. Căn bậc hai - căn bậc ba

 Ví dụ 2.Rút gọn các biểu thức sau.

.

3. .

4. .

Lời giải

1.

.

2. .

.

3. .

4. .

 Ví dụ 3. Rút gọn các biểu thức sau :

1. .

2. .

Lời giải

1. .

2. .
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Dự án tài tập toán 9. Chương 1. Căn bậc hai - căn bậc ba

 Ví dụ 4. Rút gọn các biểu thức sau :

1. .

2. .

Lời giải

1.

 vì .

2. 

.

 Ví dụ 1.Chứng minh đẳng thức .

Lời giải

Biến đổi vế trái ta có

Vậy đẳng thức được chứng minh.

 Ví dụ 2.Chứng minh đẳng thức

 vói .

Lời giải

Ta có 

Vậy ta có điều phải chứng minh.

 Ví dụ 3. Chứng minh các đẳng thức (với không âm và  )
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Phương pháp giải 
Biến đổi vế trái bằng vế phải bằng cách sử dụng các phép biến đổi căn thức và vận dụng thích  
hợp các phép tính và các phép biến đổi đā biết.

Dạng 20. Chứng minh đẳng thức
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1. .

2. 

Lời giải

1. Ta có 

2. Ta có: 

 Ví dụ 4. Chứng minh các đẳng thức sau.

1.  với  và 

2.  với  và 

Lời giải

1. Với  và  ta có:
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.

2.  Với  và  ta có

Lời giải

1. Ta có .

2. Theo ý 1, ta có 
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Rút gọn biểu thức chứa biến. Sử dụng kết quả rút gọn để: 
Tính giá trị của biểu thức khi biết giá trị của biến. 
Giải phương trình, bất phương trình (so sánh biểu thức với một số). 
Tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của một biểu thức. 
Tìm giá trị nguyên của biểu thức ứng với các giá trị nguyên của biến.

Dạng 21.Rút gọn biểu thức chứa biến và các câu hỏi phụ liên quan

 Ví dụ 1.Cho biểu thức  với  và .

1. Rút gọn .

2. Tìm các giá trị của  để .
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Vậy với  thỏa mãn yêu cầu đề bài.

 Ví dụ 2. Cho biểu thức  với  và 

1. Rút gọn biểu thức .

2. Tìm sao cho  nhận một giá trị nguyên.

Lời giải

1. Với   và , biểu thức  có nghĩa, ta có

.

Vậy với ,  nên .

2. Ta có: ,  nên .

, , .

Kết hợp với nhận giá trị là một số nguyên thì .

(thỏa mãn điều kiện).

(không thỏa mãn điều kiện)

Vậy với  thì  nhận giá trị nguyên.
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 Ví dụ 3. Cho biểu thức .

1. Tìm điều kiện để  có nghĩa.

2. Khi  có nghĩa, chứng tỏ giá trị của  không phụ thuộc vào .

Lời giải

1. Biểu thức  có nghĩa 

2.Ta có: 

.

Vậy giá trị của  không phụ thuộc vào gía trị của  mà phụ thuộc vào giá trị của .

 Ví dụ 4. Cho biểu thức  với ; .

1. Tìm  để  có nghĩa.

2. Rút gọn biểu thức .

3. Với giá trị nào của  thì ?

Lời giải

1.  có nghĩa .

2. Ta có 

.

3. Ta có .

Vậy với  thì .
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 Ví dụ 5.1. Cho biểu thức . Tính giá trị của biểu thức  với .

2. Rút gọn biểu thức  (với , ).

3. Với các biểu thức  và  nói trên, hãy tìm các giá trị nguyên của để giá trị của biểu thức 

là số nguyên.

Lời giải

1. Với , ta có .

2. Với ,  ta có 

3. Biểu thức .

 nguyên khi .

Kết hợp điều kiện, để  nguyên thì .

 Ví dụ 6. Cho biểu thức

.

1. Rút gọn .

2. Tìm những giá trị nguyên của  để  có giá trị  nguyên.

Lời giải

1. ĐKXĐ: 
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2. Để P nhận giá trị nguyên thì Ư

Vậy với  thì  có giá trị nguyên.

  Bài 1. Rút gọn biểu thức

Lời giải

1.

2.

3.

4.  
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

  Bài 2. Chứng minh các đẳng thức sau:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Lời giải

1.

      

      

2.
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3.

       

        

4.

5.

     

     

     

      

6.
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7.

  Bài 3. Cho biểu thức  với 
1. Rút gọn biểu thức V

2. Tìm giá trị của  để 

Lời giải

1. Rút gọn biểu thức 

2. Tìm giá trị của  để 

  Bài 4. Cho  

1. Rút gọn biểu thức 

2. Đặt . Chứng minh  với 

Lời giải
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1. Rút gọn biểu thức 

2. Đặt . Chứng minh  với 

Vì nên 

Suy ra  với 

 Bài 5. Cho biểu thức 
1. Rút gọn biểu thức P.

2. Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để P là một số nguyên.

Lời giải

1. Rút gọn biểu thức P.
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2. Tìm tất cả các giá trị nguyên của  để  là một số nguyên.

Ta có: 

Để 

  Bài 6. Cho biểu thức 

1. Tìm điều kiện của x để biểu thức P xác định.

2. Rút gọn và tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P .

Lời giải

1. Tìm điều kiện của x để biểu thức P xác định.

2. Rút gọn và tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P .

60



Dự án tài tập toán 9. Chương 1. Căn bậc hai - căn bậc ba

Mặt khác ta có: 

Do đó 
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Căn bậc ba

Định nghĩa 2. Cho , .

Tính chất 1. Cho , . Khi đó ta có:

1.  

2.  

3.  

  Ví dụ 1.  Tính 

Lời giải

  Ví dụ 2.  Tính 

Lời giải
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Dùng các phép biến đổi đưa biểu thức dưới dấu căn về dạng 
3a  rồi tính.

Bài 7

Tóm tắt lý thuyết

Các dạng toán

BÀI TẬP MẪU 

BÀI TẬP MẪU 

  Dạng 22. Tìm căn bậc ba của một số



  Dạng 23: So sánh các căn bậc ba. 

Phương pháp giải:

 Đưa hai biểu thức so sánh về dạng cơ bản 
3 3a b

 Áp dụng tính chất cơ bản suy ra kết quả

  Những bài không thể đưa ngay về dạng cơ bản thì có thể lập phương hai biểu thức

đã cho rồi so sánh: Nếu 
3 3a b a b   .

Dự án tài tập toán 9. Chương 1. Căn bậc hai - căn bậc ba

  Ví dụ 3.  Tính 

Lời giải

    

 Ví dụ 1. So sánh  và 

Lời giải

Ta có: 

 Ví dụ 2. So sánh  và  

Lời giải

Ta có: 

 Ví dụ 3. So sánh  và 

Lời giải

Ta có: 

Suy ra 

 Ví dụ 4. So sánh  và 

Lời giải
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 Ví dụ 1. Rút gọn biểu thức:

1.                           2. 

Lời giải

1. 

        

2. 

        

 Ví dụ 2. Rút gọn biểu thức: 

Lời giải

 

 Ví dụ 1. Giải phương trình 

Lời giải
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Phương pháp giải
Dùng các phép biến đổi đưa biểu thức dưới dấu căn về dạng a3 hoặc mũ 3 cả hai vế của biểu 
thức đưa về giải phương trình bậc ba.

  Dạng 24. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc ba

Phương pháp giải
Lũy thừa bậc ba hai vế của phương trình rồi đưa về dạng phương trình tích hoặc ta có thể
đặt ẩn phụ.

  Dạng 25. Giải phương trình chứa căn bậc ba
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 Ví dụ 2. Giải phương trình 

Lời giải

Phương trình tương đương với 

Lũy thừa bậc ba cả hai vế ta được 

Thử lại ta thấy  là nghiệm của phương trình.

 Ví dụ 3. Giải phương trình 

Lời giải

Đặt 

Ta có  

Khi đó  là nghiệm của phương trình 

Từ 

Từ 

Vậy phương trình có hai nghiệm là x=−3 và x=6.
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Bài 1. Tính các căn bậc ba sau

1.  5. 

2. .

3. 6. 

4. 

 Lời giải.

1. .

2. 

3. .

4. .

5. 

6. .

 Bài 2. So sánh các biểu thức sau

1.  và 2 . 5.  và 

2.  và 6.  và 

3.  và . 7.  và .

4.  và 8.  và .
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 Lời giải.

1. .

2. .

3. 

4. 

5. 

6. 

7. .

8. 

 Bài 3. Rút gọn các biểu thức sau:

1. . 2. .

 Lời giải.

1. 
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2. 

Nên 

(do )

 Bài 4. Rút gon các biểu thức sau:

1. 

2. 

 Lời giải.

1. Ta có 

2. Ta có 

 Bài 5. Giải các phương trình sau

1.  2. 

 Lời giải.
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1. .

Vậy phương trình có một nghiệm .

2. Ta có 

Vây tập nghiệm của phương trình là .

 Bài 6. Giải các phương trình sau

1. . 2. 

 Lời giải.

1. Ta có 

Thử lại ta thấy các nghiệm đều thỏa mãn phương trình. 

Vậy tập nghiệm của phương trình là .

2. Ta có 
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Thử lại ta thấy các nghiệm đều thỏa mãn phương trình. 

Vây tập nghiệm của phương trình là .
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Ôn tập chương 1

 Ví dụ 1. Cho biểu thức .

1. Tìm điều kiện xác định của .

2. Rút gọn biểu thức .

 Lời giải.

1. Điều kiện xác đinh 

2. Ta có 
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Rút gọn biểu thức không chứa căn 
bậc hai

1
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Chúng ta thực hiện bài toán rút gọn biểu thức không chứa căn thông qua những bước như sau:
B1: Tìm diều kiện xác dịnh.
B2: Đưa các mẫu về dang tích.
B3: Quy dồng mẵu.
B4: Rút gọn biểu thức.

! Nếu trong biểu thức tồn tại dạng A: B thì chú ý điều kiện .

 Dạng 26. Rút gọn biểu thức không chứa căn
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 Ví dụ 2. Cho biểu thức .

1. Tìm điều kiện xác định của .

2. Rút gọn biểu thức .

 Lời giải.

1. Biểu thức xác định khi 

2. Ta có 

 Ví dụ 3. Cho các biểu thức  và . Rút gọn

biểu thức  và .

 Lời giải.

Điều kiện xác định:  và .
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 Ví dụ 1. Cho biểu thức .

1. Tìm điều kiện xác định của .

2. Rút gọn biểu thức .

3. Tìm giá trị của  tại .

4. Tìm giá trị của  để .

5. Cho . Tính giá trị của biểu thức 

 Lời giải.

1. Điều kiện xác định: .

2. Ta có
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3. Với  thì .

4. Ta có  (thoả mãn điều kiện xác định)

Vậy .

5. Ta có

Khi đó .

 Ví dụ 2. Cho biểu thức .

1. Tìm điều kiện xác định của .

2. Rút gon biểu thức .

3. Tìm giá trị  để .

4. Tìm giá trị nguyên của  dể  là số nguyên.

 Lời giải.

1. Biểu thức xác định khi .

2. Ta có
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4.

3. 

4. Với  thì 

Vậy .

 Ví dụ 3. Cho các biểu thức  và .

1. Rút gọn biểu thức  và .

2. Tìm  để .

 Lời giải.

1. Điều kiện xác định:  và . 

2. . Kết hợp điều kiện suy ra  và 

 Bài 1. Cho biểu thức .

1. Rút gọn  và tìm điều kiện xác định của .

2. Tính giá trị của  biết .
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3. Tìm  nguyên dể  có giá trị là số tự nhiên.

 Lời giải.

1. Ta có

Điều kiện xác định .

2.  

Với  ta có .

3. 

Để  là số tự nhiên thì . Ta có bảng giá trị

1 2

0 1 3 4

Kết luận Loại Thõa mãn Loại Loại

Vậy với  thì  có giá trị là số tự nhiên.
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 Bài 2. Cho biểu thức .

1. Với điều kiện nào của  thì giá trị của biểu thức  dược xác dịnh?

2. Rút gọn biểu thức .

3. Tìm giá trị biểu thức  tại .

 Lời giải.

1. Giá trị của biểu thức  xác định .

2. Ta có

3.

3. Tại  thì ta có

 Bài 3. Cho biểu thức .

1. Tìm điều kiện xác định của .

2. Rút gon biểu thức .

3. Tìm  dề .

4. Tìm các giá trị nguyên của  để  cũng có giá trị nguyên.
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5. Tính giá trị của biểu thức  khi .

 Lời giải.

1.  xác dịnh .

2. Ta có 

3. Ta có 

.

4. Có .

Với  thì để  nguyên thì 

Hay .

5.  kết hợp với điều kiện xác định .

Trả lời và ghi nhớ các câu hỏi sau:

i) Khi nào  có nghĩa (xác định)? 
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ii) 

iii) Khi nào 

iv) Khi nào 

v) 

vi) 

vii) 

viii) 

ix) 

x) 

3.1 Rút gọn biểu thức chứa căn và các câu hỏi phụ

 Ví dụ 1. Cho biểu thức

với 
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Đối với dạng toán này sau khi rút gọn biểu thức ta mới thay giá trị cụ thể của  vào. Trong nhiều 

bài tập  được cho dưới dạng  ta càn biến đổi . Chú ý thêm một 
số công thức:

i) 

ii) 
! Giá trị cụ thể của  phải thỏa mãn diều kiện xác dịnh của biểu thức ban dàu (chứ không phải 
biểu thức đã rút gọn) thì ta mới thực hiện tính.

 Dạng 28. Tính giá trị của biểu thức khi biết x
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Hãy rút gọn biểu thức  và tính giá trị của  khi .

 Lời giải.

 

Khi  ta có .

 Ví dụ 2.

Cho biểu thức   với   . Hãy rút gọn   và 

tính giá trị của  khi .

 Lời giải

Ta có 

Với  ta có . Do đó 

 Ví dụ 3.
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Cho biểu thức  với ,  và .

1. Rút gọn biểu thức .

2. Tính giá trị của biểu thức  khi , .

 Lời giải

1. 

2. Vì  mâu thuẫn với điều kiện  nên không tồn tại giá trị của  khi 

, .

 Ví dụ 4.

Cho biểu thức .

1. Rút gọn biểu thức .

2. Tính giá trị của biểu thức  khi .

 Lời giải

1. Điều kiện xác định: ; ; . Khi đó ta có 
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2. Với  ta có 

 Ví dụ 1.

Cho biểu thức: , với ; .

a) Rút gon biểu thức .

b) Tìm giá trị của  để .

 Lời giải

a) .

b)  (nhận).

 Ví dụ 2.
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 Đối với dạng toán này ta sử dụng biểu thức đã rút gọn để thay vào phương trình của đề bài,  

từ đó thực hiện giải phương trình bậc nhất hoặc bậc hai để tìm  

 Giá trị của  tìm được phải thỏa mãn điều kiện xác định của biểu thức ban đầu (chứ không 
phải biểu thức đã rút gọn).

 Dạng 29. Tìm x để biểu thức thỏa mãn phương trình
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Cho biểu thức , với .

1. Rút gon biểu thức .

2. Tìm giá trị của  để giá trị của biểu thức  bằng .

 Lời giải

1. Với , ta có 

 

2. Với , theo câu a) ta có  khi  

Vậy  khi .

 Ví dụ 3.

Cho biểu thức  với .

1. Rút gọn biểu thức .

2. Tìm giá trị của  để .

 Lời giải

1. Ta có  
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2. 

Vậy với  thì .

 Ví dụ 4.

Cho biểu thức  với  và .

1. Rút gọn biểu thức .

2. Tìm các giá trị  sao cho .

 Lời giải

1. Ta có 

.

2.  vì  và 
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 Ví dụ 1.

Cho biểu thức  với , .

1. Rút gọn biểu thức .

2. Tìm tất cả các giá trị của  để .

 Lời giải

1. Với điều kiện ,  ta có 
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 Đối với dạng toán này, ta thay biểu thức sau khi rút gon vào phương trình. Cần chú ý các 
công thức 

i) Nếu  và  thì . 

ii) Nếu  và  thì . 

iii) Khi nhân hai vế với số âm thì phải đổi chiều của bất phương trình. 

iv)  

 Sau khi giải bất phương trình phải kết hợp với điều kiện xác định ban đầu dể đưa ra tập  
nghiệm đúng.

 Dạng 30. Tìm x để biểu thức thỏa mãn bất phương trình

BÀI TẬP MẪU 
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2. Với điều kiện ,  ta có 

 

Kết hợp điều kiện ta có  thỏa mãn yêu cầu bài toán.

 Ví dụ 2.

Cho biểu thứo  (với , ). Rút gọn biểu thức  và 

tìm các giá trị của  để 

 Lời giải

Với  và  ta có

Khi đó 

Kết hợp với điều kiện ta được  khi và chỉ khi  và .

 Ví dụ 3.

Cho biểu thức  ( ; )

1. Rút gọn 

2. Tìm tất cả các giá trị của  để .
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 Lời giải

1. Ta có 

 

 

 

2. Ta có 

Vậy .

 Ví dụ 1.

Cho hai biểu thức ;  với , .

a) Tính giá trị biểu thức  khi .

b) Rút gon biểu thức .

c) Tìm  để  là số nguyên.

 Ví dụ 2.

Cho biểu thức 
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 Dạng 31. Tìm x để biểu thức nhận giá trị nguyên

BÀI TẬP MẪU 
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a) Rút gon biểu thức .

b) Tìm tất cả các giá trị nguyên của  để  biểu thức  nhận giá trị nguyên.

 Ví dụ 3.

Cho biểu thức .

1. Tìm  để  xác định và rút gọn .

2. Tìm các giá trị của  để biểu thức  nhận giá trị nguyên.

 Ví dụ 1. Giải các phương trình sau:

1. ; 4. ;

2. ; 5. 
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Để giải phương trình có căn bậc hai, căn bậc ba, ta thực hiện theo các bước: 

 Đặt điều kiện phương trình có nghĩa (  có nghĩa ).

 Đưa thừa số ra ngoài dấu căn: ; 

 Rút gọn các căn thức đồng dạng. 

 Biến đổi phương trình về dạng:  (với  hoặc 

 Dạng 32. Giải phương trình chứa căn

BÀI TẬP MẪU 

Giải phương trình chứa căn.........4



Dự án tài tập toán 9. Chương 1. Căn bậc hai - căn bậc ba

3. ; 6. 

 Lời giải

1. Ta có  

Vậy phương trình vô nghiệm. 

2. Ta có 

Vậy phương trình có nghiệm . 

3. Điều kiện xác định: .

.

Vậy phương trình có nghiệm . 

4.  

Vậy phương trình có hai nghiệm . 

  

Vậy phương trình có hai nghiệm . 

6. Ta có 

Điều kiện xác định: . 
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So với điều kiện xác định, ta có nghiệm của phương trình .

 Ví dụ 2. Giải phương trình

1. ; 2. 

 Lời giải

1. Ta có 

 

2.Ta có 

 

Vậy phương trình có hai nghiệm  và .

 Ví dụ 3. Giải các phương trình sau:

1. ; 2. 

 Lời giải

1. Biến đổi phương trình về dạng 

 

 

Vậy phương trình có hai nghiệm là  hoặc . 

2. Biến đổi phương trình về dạng 
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Vậy nghiệm của phương trình là .

 Bài 1. Giải các phương trình sau:

1.  4.  

2.  5.  

3. 

 Lời giải

1. Ta có 

. 

Vậy phương trình có nghiệm . 

2. Ta có 

 

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm. 

3. 

 (thỏa (1) nên nhận). 
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Vậy phương trình có nghiệm . 

4. Ta có 

Vậy phương trình có  nghiệm là  hoặc .

 Bài 2. Giải các phương trình sau:

1.  

2.  

3. 

 Lời giải

1. Điều kiện xác định: .

Biến đổi phương trình về dạng 

So với điều kiện xác định, ta có nghiệm . 

2. Điều kiện xác định: .

Biến đổi phương trình về dạng 
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Vậy phương trình có nghiệm . 

3. Biến đổi phương trình về dạng 

 

 

 

Thay  vào phương trình ban đầu, ta thấy thỏa, vậy  là nghiệm cần tìm.

 Bài 3. Giải các phương trình sau:

1. ; 

2. ; 

3. 

 Lời giải

1. Ta có 

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất .

2. Ta có :
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Vậy phương trình có nghiệm  hoặc    

Điều kiện xác định

:  

Đặt . Phương trình đã cho trở thành :

( vì ).

Khi đó ta có . So với điều kiện ta có nghiệm của bài toán là  

 Bài 4.Tính giá trị biểu thức  

 Lời giải

Ta có: 

 Bài 5. Rút gọn  

 Lời giải

Ta có

: 

 Bài 6. Tính 

 Lời giải

Ta có: 
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 Bài 7 . Tính 

 Lời giải

 Bài 8. Rút gọn biểu thức 

 Lời giải

Ta có

 Bài 9. Khử căn ở mẫu số biểu thức 

 Lời giải

 Bài 10. Tính giá trị biểu thức 

 Lời giải
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 Bài 11. Tính tổng

 Lời giải

Ta có 

Áp dụng tính chất trên cho từng số hạng của tổng trên ta được

Cộng theo từng vế ta được  
 Bài 12. Rút gọn biểu thức sau

 Lời giải

Với mọi số tự nhiên n > 0 ta có

Áp dụng kết quả trên ta có 
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 Bài 13. Rút gọn biểu thức 

 Lời giải

 Bài 14.  Đặt . Tính giá trị biểu thức 

Gọi 

Đặt  và  thì  và

Từ hằng đẳng thức  ta có  nên 

Suy ra . Do đó 

 Bài 15. Cho . Tính 

 Lời giải

Ta có  nên 

Do đó ta có 

 Bài 16.  Cho . Tính 

 Lời giải

Từ giả thiết ta thấy , ta thực hiện phép biến đổi 

Suy  ra 
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 Bài 17. Cho . Tính giá trị biểu thức 

 Lời giải

Ta tính x như sau

Do đó 

Thay vào A ta có 

 Bài 18. Cho . Tính giá trị của biểu thức: 

 Lời giải

Ta có

Vậy . Thay giá trị x vào P ta được 

 Bài 19.Tính giá trị của biểu thức  biết

 Lời giải

Áp dụng biến đổi , ta có

Trừ từng vế hai đẳng thức trên ta được . Suy ra 

 Bài 20. Rút gọn biểu thức  với  

 Lời giải

Đặt 

Vì nên .  

Vậy 
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 Bài 21.Cho biểu thức

  với  

Rút gọn biểu thức P

 Lời giải

 Bài 22. Cho biểu thức 

 với 

Chứng minh rằng giá trị biểu thức Q không phụ thuộc vào a, b.

 Lời giải

 Với ta có

           

 Bài 23. Rút gọn biểu thức:  với điều kiện  

 Lời giải
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Ta có 
Tương ta cũng có

Suy ra 

 Bài 24. Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn . Tính giá trị biểu thức

 Lời giải

Sử dụng giả thiết ta có

Với a , b, c không âm ta có

Nên  
Từ các biểu thức tương tự, ta được 

 Bài 25. Rút gọn biểu thức  với  

Với điều kiện   ta có 

 Lời giải

 

 Bài 26. Cho biểu thức

 với 
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Rút gọn P

 Lời giải

Với điều kiện   ta biến đổi biểu thức P

 Bài 27. Cho biểu thức 

 với 
Rút gọn biểu thức P

 Lời giải

Với điều kiện   ta biến đổi biểu thức P

 Bài 28. Cho biểu thức 

 với 

Rút gọn biểu thức A 

 Lời giải
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 Bài 29. Cho 

Rút gọn biểu thức  với 

 Lời giải

Với  ta có

Khi đó 

Vi  nên . Do đó 
 Bài 30. Cho  biểu thức

 với 

Rút gọn biểu thức  với 

 Lời giải

Quy đồng  

Do đó       

Suy ra     

 Bài 31. Cho  biểu thức  Rút gọn A. Tìm các giá trị nguyên của x 
để A có giá trị nguyên.

 Lời giải

Điều kiện  

Ta có 
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Nếu  thì 

Nếu thì 

Với  

Do nên 

Với  thì do  nên 

Lại có . Do do đó  hoặc .Từ đó suy ra hoặc 

Vậy  

 Bài 32. Cho . Rút gọn biểu thức

 Lời giải

Ta có

Suy ra  

 Bài 33. Chứng minh rằng  là một số nguyên dương

 Lời giải

Đặt , ta có 

Vậy  là một số nguyên dương.
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 Bài 34. Chứng minh đẳng thức: 

 Lời giải

Đặt 

Đẳng thức cần chứng minh tương đương với 

Ta có

      

      

          (đpcm).

 Bài 35. Giả sử  và là hai số dương khác nhau và thỏa mãn

Chứng minh rằng .

 Lời giải

Theo đề bài ta có nên  suy ra  hay .

 Bài 36. Cho hai số thực dương thỏa mãn . Chứng minh rằng

 Lời giải

Từ giả thiết 

Khi đó ta có: 

Vậy đẳng thức được chứng minh.

 Bài 37. Khi quy đồng mẫu thức các phân thức thì mẫu chung là
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A. . B. . C. . D. .

 Lời giải

Ta có:  





 mẫu chung là 

Chọn đáp án C.

 Bài 38. Điều kiện xác định của biểu thức   là

A. . B. . C. . D. .

 Lời giải

Ta có:   nên điều kiện xác định là 

Chọn đáp án A.

 Bài 39. Kết quả rút gọn phân thức  là

A. . B. . C. . D. .

 Lời giải

Ta có: 

Chọn đáp án B.

 Bài 40. Điều kiện để biểu thức  xác định là

A. . B. . C. . D. .

Chọn đáp án B.

 Bài 41. Giá trị của biểu thức  là

A. . B. . C.  và . D. .

Chọn đáp án D.

 Bài 42. Biết rằng  , rút gọn 

A. . B. . C. . D. .

Chọn đáp án A.

 Bài 43. Biết rằng  , giá trị của biểu thức là
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A. . B. . C. . D. .

Chọn đáp án B.

 Bài 44. Phân tích   thành nhân tử

A. B. .

C. . D. .

Chọn đáp án A.

 Bài 45. Tìm tất cả các nghiệm của phương trình .

A. . B. . C. . D. .

 Lời giải

Ta có: 

Chọn đáp án A.

 Bài 46. Tìm tất cả các nghiệm của phương trình  .

A. . B. . C. . D. .

 Lời giải

Ta có: 

Chọn đáp án D.

 Bài 47. Tìm tất cả các nghiệm của phương trình .

A. . B. . C. . D. .

 Lời giải

Ta có: 

Chọn đáp án C. 

 Bài 48. Cho phương trình . Khẳng dịnh nào sau đây là đúng?

A. Phương trình có nghiệm . B. Phương trình có nghiệm ..

C. Phương trình vồ nghiệm.. D. Phương trình vô số nghiệm..

 Lời giải

Vì  nên , nên phương trình trên vô nghiệm.

Chọn đáp án C.

 Bài 49.  Tìm tất cả các nghiệm của phương trình .

A. . B. . C.  hoặc . D. .

 Lời giải

Ta có: , biến đổi phương trình về dạng:
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Chọn đáp án C. 

 Bài 50. Tính giá trị của biểu thức .

A. . B. . C. . D. .

 Lời giải

Ta có: 

Chọn đáp án C. 

 Bài 51. Kết quả của phép tính  bằng

A. . B. . C. . D. .

 Lời giải

Ta có: 

Chọn đáp án C. 

 Bài 52. Rút gọn biểu thức  ta được kết quả

A. . B. . C. . D. .

 Lời giải

Ta có: 

Chọn đáp án C. 

 Bài 53. Giá trị của biểu thức  bằng

A. 2. B. . C. . D. .

 Lời giải

Ta có:    

Chọn đáp án A. 
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 Bài 54. Tính giá trị của 

A. . B. . C. . D. .

 Lời giải

Ta có:  

  
Chọn đáp án D. 

 Bài 55. Với giá trị nào của  thì 

A. . B. . C. . D. .

 Lời giải

Ta có: 

Chọn đáp án A. 

 Bài 56. Khi  thì giá trị của  bằng

A. . B. . C. . D. .

 Lời giải

Khi  ta được

Chọn đáp án B. 

 Bài 57. Với  biểu thức  có kết quả bằng

A. . B. . C. 1. D. .

 Lời giải

Ta có: 

Chọn đáp án D. 

 Bài 58. Tìm  sao cho .

A. . B. . C. . D. .

 Lời giải

Ta có: 
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Khi đó: 

Chọn đáp án D. 

 Bài 59. Cho biểu thức , với . Với

giá trị nào của  thì 

A. . B. . C. . D. .

 Lời giải

Với điều kiện , ta có: 

Khi đó 

Chọn đáp án B. 
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Giới thiệu đề kiểm tra 1 tiết chương 1

 Bài 1. Tìm giá trị của  để các biểu thức sau xác định.

1. . 2. .

 Lời giải

1. Biểu thức  xác định khi và chỉ khi . 

Vậy  thì biểu thức xác định.

2. Biểu thức  xác định khi và chỉ khi . 

Vậy  thì biểu thức có nghĩa.

 Bài 2. Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần . 

 Lời giải

Ta có .

Thứ tự tăng dần theo các số là .

 Bài 3. Tính giá trị các biều thức

1. .

2. .

3. .

 Lời giải

1. .

2. .

3. .

 Bài 4. Rút gọn giá trị biểu thức

1. .

2. 
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3. 

 Lời giải

1. .

2. 

3. .

 Bài 5. Giải phương trình

1. .

2. .

 Lời giải

1. Điều kiện .  Khi đó: 

. (thỏa điều kiện)

Vậy tập nghiệm của phương trình là .

2. Điều kiện . Khi đó 

. (thỏa điều kiện)

Vậy tập nghiệm của phương trình là .

 Bài 6. Cho biểu thức .

1. Rút gọn biểu thức với  và .

2. Tính giá trị của  khi .

 Lời giải

1. Với , ta có
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Vậy 

2. Tính giá trị của  khi .

Thay  vào biểu thức , ta có: .

I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm)

 Bài 1. Căn bậc hai số học của số  không âm là 

A. Số có bình phương bằng .  B. .

C.   D. 

 Lời giải

Căn bậc hai số học của số  không âm là . 

Chọn đáp án C.

 Bài 2.  Căn bậc hai của 16 là

A. 4. B. . C. 256. D. .

 Lời giải

Số 16 có hai căn bậc hai là  và 4 

Chọn đáp án D. 

 Bài 3.  Kết quả khai căn của biểu thức  là

A. . B. . C. . D. .

 Lời giải

Ta có: 

Chọn đáp án B. 

 Bài 4.  Điều kiện xác định của căn thức  là

A. . B. . C. . D. .

 Lời giải

Ta có: Căn thức xác định khi .
Chọn đáp án C. 

 Bài 5.  So sánh 5 và , kết luận nào sau đây là đúng?

A.  B. .
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C. D. Không so sánh được.

 Lời giải

Ta có: 
Chọn đáp án A. 

 Bài 6.  Kết quả của phép tính  là

A. 2. B. . C. . D. .
 Lời giải

Ta có: 
Chọn đáp án B. 

 Bài 7.  Tất cả các giá trị của  để  là
A. . B. . C. . D. .

 Lời giải

điều kiện , ta có: 
Vậy 
Chọn đáp án B. 

 Bài 8.  Cho  với a, b là các số nguyên dương. Khi đó giá trị  bằng
A. 2. B. . C. 3. D. .

 Lời giải

Ta có:   
Chọn đáp án A. 

 Bài 9.  Thu gọn biểu thức  với  ta được

A. . B. . C. . D. 

.

 Lời giải

Ta có:  
Chọn đáp án A. 

 Bài 10.  Nếu  thỏa mãn điều kiện  thì  nhận giá trị nào sau đây?

B. 0. B. 6. C. 9. D. 36.

 Lời giải.

Với , ta có .

Chọn đáp án (D)

II. PHẦN TƯ LUẬN ( 6.0  điểm)

 Bài 11. Tìm  biết . 
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 Lời giải.

Điều kiện: . Phương trình tương đương với

   

 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy  là giá trị cần tìm.

  Bài 12. Thực hiện các phép tính

1. ;

2. .

 Lời giải.

1. .

2. .

 Bài 13. Cho biểu thức: .

1. Rút gọn biểu thức .

2. Tính giá trị của  khi .

3. Với những giá trị nào của  thì .

 Lời giải.

1. Với  và , ta có:

Vậy 

2. 
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  Vậy 

               3. Với  và  thì điều kiện đề  là:

                  Kết hợp với điều kiện  ta được 

 Bài 14. Tính giá trị của các biểu thức

1. .                                        2. 

 Lời giải

1. Ta có:

  
2. Ta có

   



 Bài 15. Cho biểu thức

  (với ).

                1. Rút gọn .                                                               2.  để .

 Lời giải
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1. Ta có:

      

                  Suy ra

                 2. Ta có

                   

                Vậy  là những giá trị cần tìm.                                                            

 Bài 16. Tính giá trị biểu thức:  với .  

 Lời giải.

Ta có:

     

     

     .

Do đó .                                                                                  

                Bài 17. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương , ta luôn có bất đẳng thức

                                            

 Lời giải.

Ta có:                                        

              Suy ra
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Cộng các bất đẳng thức trên theo vế ta được:

                                         

Suy ra

                                                                          

  Bài 18. Cho x, y thỏa mãn:  và . Tính giá trị biểu thức:

.

 Lời giải.

Ta có:            

                                                

Mà  nên ta có:

     

                                         .

Suy ra
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